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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUANG BÌNH, 

TỈNH HÀ GIANG 

      

     Bản án số: 11/2019/HS-ST 

            Ngày 18-10-2019 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Quý 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Văn Thường  

2. Ông Trần Trung Thành  

- Thư ký phiên toà: Ông Hà Mạnh Cường - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

tham gia phiên toà: Ông Lù Thanh Tiến - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh 

Hà Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 08/2019/TLST-HS 

ngày 17/9/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST-HS, ngày 

04/10/2019 đối với: 

Bị cáo: Đoàn Thái S, sinh ngày 07/12/1994, tại xã Y, huyện Q, tỉnh Hà 

Giang; nơi cư trú: Tổ H, thị trấn B, huyện Q, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Nguyên 

cán bộ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (bị tước danh hiệu Công an 

nhân dân theo Quyết định số 2006/QĐ-CAT-PX01, ngày 03/6/2019 của Công an 

tỉnh Hà Giang); trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; là đảng viên dự bị (đã xóa tên trong danh sách đảng 

viên theo Quyết định số 2525-QĐ/HU, ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy Quang Bình); con ông Đoàn Văn A và bà Nông Thị L; có vợ là Hoàng Thị N 

và 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: 

Không; nhân thân: Chưa vi phạm gì; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 

từ ngày 31/5/2019; hiện bị cáo tại ngoại; có mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Chị Thèn Thị H, sinh năm 1986; nơi cư trú: Thôn C, xã I, huyện K, tỉnh Hà 

Giang; hiện đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục 

VIII,  Bộ Công an; có mặt.   

2. Anh Hoàng Văn D, sinh năm 1970; nơi cư trú: Thôn C, xã Đ, huyện Q, tỉnh 

Hà Giang; chức vụ, đơn vị công tác: Phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự 

và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; có mặt.  
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 - Người làm chứng:  

1. Anh Hoàng Đình V, sinh năm 1996; nơi cư trú: Tổ U, thị trấn P, huyện R, 

tỉnh Hà Giang; chức vụ, đơn vị công tác: Chiến sỹ Đội cảnh sát thi hành án hình sự 

và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; có mặt.  

   2. Anh Đặng Văn T, sinh năm 1975; nơi cư trú: Thôn E, xã G, huyện Q, tỉnh 

Hà Giang; có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Thèn Thị H đang thi hành Bản án số 47/2005/HSST, ngày 12/12/2005 của 

Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang với mức án 12 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” và Bản án số 457/2017/HSST, ngày 27/12/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với mức án 12 năm tù về tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hai bản án Thèn Thị H phải chấp hành 13 

năm tù tại Trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục VIII, Bộ Công an. 

Ngày 20/11/2018, Thèn Thị H được trích xuất từ Trại giam Phú Sơn 4 theo 

Lệnh gia hạn trích xuất phạm nhân số 2285/GHTX của Cơ quan quản lý thi hành 

án hình sự Bộ Công an với thời hạn 02 tháng, kể từ ngày 21/11/2018, đến Nhà tạm 

giữ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang để xét xử về tội “Làm giả con dấu, 

tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tại Bản án số 19/2018/HS-ST, ngày 22/11/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tuyên phạt Thèn Thị H 12 

tháng tù, tổng hợp hình phạt 13 năm tù của Bản án số 457/2017/HSST, ngày 

27/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, buộc 

Thèn Thị H phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 14 năm tù. Trong 

thời gian chờ bản án có hiệu lực Thèn Thị H tiếp tục giam tại buồng giam số 11 

dãy nhà giam số 01 Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 

Đoàn Thái S là Cán bộ quản giáo được phân công nhiệm vụ quản lý người bị 

tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang từ 

ngày 30/11/2018 đến ngày 03/12/2018. Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 01/12/2018, 

Đoàn Thái S thực hiện nhiệm vụ quản lý chìa khóa, mở khóa cổng Nhà tạm giữ rồi 

cùng Hoàng Đình V là chiến sỹ nghĩa vụ và Đặng Văn T là phạm nhân tự giác đi 

chia cơm chiều cho can phạm nhân. Cả ba người mang cơm đến khu vực sân bê 

tông của Nhà tạm giữ và bắt đầu việc chia, phát cơm. Đặng Văn T là người chia 

cơm, Hoàng Đình V là người mang cơm vào đến các cửa buồng giam để phát cho 

can phạm nhân, còn Đoàn Thái S trực tiếp mở khóa các cửa buồng giam cho các đối 

tượng bị tạm giữ, tạm giam ra lấy cơm mang vào buồng giam và khóa cửa buồng 

giam lại. Khi mở cửa buồng giam số 11 cho phạm nhân Thèn Thị H ra lấy cơm 

xong, Đoàn Thái S quên không khóa cửa buồng giam mà đi luôn sang dãy nhà số 02 

để tiếp tục mở cửa các buồng giam chia cơm cho can phạm nhân khác. Thèn Thị H 

mang cơm vào trong buồng giam rồi nhìn thấy cửa buồng giam không khóa, quan 

sát thấy Đoàn Thái S đang đi mở cửa buồng giam khác, Thèn Thị H nảy sinh ý định 

bỏ trốn, rồi đi theo hiên nhà các buồng giam dãy nhà số 01 ra cổng Nhà tạm giữ 

không khóa, qua khu vực bể nước đi ra cổng chính khu nhà làm việc của Đội Cảnh 
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sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Thèn Thị H đi ra đường khoảng 200 mét 

thuê một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ trở xe ôm ra thị trấn M, huyện K, tỉnh Hà 

Giang, sau đó thuê xe ô tô trở đến thành phố O, tỉnh Thái Nguyên vào phòng V nhà 

nghỉ B thuộc tổ A, phường N, thành phố O để nghỉ trọ.  

Khi chia cơm đến buồng giam số 12 thuộc dãy nhà giam số 02 đối diện buồng 

giam số 11, Đoàn Thái S phát hiện buồng giam số 11 chưa khóa, không thấy phạm 

nhân Thèn Thị H trong buồng giam, Đoàn Thái S và Hoàng Đình V đã báo cáo đồng 

chí Hoàng Văn D, Phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 

Công an huyện Quang Bình trực chỉ huy đội để tổ chức truy tìm nhưng không bắt lại 

được Thèn Thị H. Đến ngày 07/12/2018 tổ công tác truy bắt phạm nhân trong đó có 

Đoàn Thái S đã bắt được Thèn Thị H tại Thành phố O, tỉnh Thái Nguyên. Trong quá 

trình bỏ trốn Thèn Thị H không thực hiện hành vi vi phạm, tội phạm. 

Tại bản Cáo trạng số 77/CT-VKSTA-V6, ngày 13/9/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao truy tố bị cáo Đoàn Thái S ra trước Tòa án nhân dân huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang để xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, 

người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn” theo quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều 376 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017 và phân công Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án. 

Tại phiên toà: 

 Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên. Bị cáo 

trình bày, khi vào chia cơm không khóa cổng Nhà tạm giữ, để cho phạm nhân ra 

ngoài lấy cơm và sơ xuất quên không khóa ngay cửa buồng giam để phạm nhân lợi 

dụng lúc sơ hở trốn là sai phạm, bị cáo rất hối hận, hiện nay hoàn cảnh gia đình bị cáo 

rất khó khăn, nuôi hai con nhỏ, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Thèn Thị H không yêu 

cầu gì; anh Hoàng Văn D cho rằng bị cáo S chỉ phân trực trong 02 ngày 30/11/2018 

và 01/12/2018 nhưng không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh.   

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang giữ 

nguyên quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Đoàn Thái S phạm tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, 

người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn”. Áp dụng điểm 

d khoản 2 Điều 376, các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình 

sự. Xử phạt bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 04 năm đến 5 năm. Bị cáo đã bị kỷ luật tước danh hiệu Công 

an nhân dân, không còn chức vụ nên không xem xét hình phạt bổ sung. Về trách 

nhiệm dân sự và vật chứng không có nên không xem xét. Buộc bị cáo phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Điều tra viên, Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh 

Hà Giang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không có khiếu nại, tố 

cáo. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra 

viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp; về tài liệu, 

chứng cứ do Điều tra viên, Kiểm sát viên thu thập trong hồ sơ vụ án đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên toà bị cáo khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai của người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng; biên bản khám nghiệm hiện trường 

kèm sơ đồ, bản ảnh; thông báo về việc người bị tạm giữ, tạm giam trốn khỏi nơi giam 

giữ; biên bản bắt người đang bị truy nã; Bản án số 04/2019/HS-ST, ngày 11/3/2019 

của Tòa án nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang xét xử Thèn Thị H về tội 

“Trốn khỏi nơi giam” và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Hành vi phạm 

tội được thể hiện: Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 01/12/2018 bị cáo Đoàn Thái S là cán 

bộ quản giáo đang thực hiện nhiệm vụ phân công đã mở cổng Nhà tạm giữ Công an 

huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang thực hiện chia cơm cho can phạm nhân nhưng 

không khóa cổng, sau đó mở cửa buồng giam phạm nhân Thèn Thị H cho phạm nhân 

ra khỏi buồng giam để nhận cơm, mà không có lệnh của Thủ trưởng cơ sở giam giữ. 

Hành vi này đã vi phạm vào các khoản 1, 2 Điều 19 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 

được quy định (1) “Cơ sở giam giữ phải được canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, 

giám sát 24/24 giờ trong ngày”; (2) “Người bị tạm giữ phải ở trong buồng tạm giữ, 

người bị tạm giam phải ở trong buồng tạm giam. Khi có lệnh của Thủ trưởng cơ sở 

giam giữ thì mới được ra khỏi buồng tạm giữ, buồng tạm giam...”, tiếp sau đó bị cáo đi 

mở cửa buồng giam khác mà quên không khóa cửa buồng giam phạm nhân Thèn Thị 

H. Hành vi này đã vi phạm vào khoản 6 Điều 5 Thông tư số 22/2016/TT-BCA, ngày 

16/6/2016 của Bộ Công an về quy trình công tác của quản giáo trong nhà tạm giữ, trại 

tạm giam được quy định “Khi thực hiện nhiệm vụ đóng, mở khóa buồng giam giữ phải 

đảm bảo an toàn, không mở cửa đồng thời cùng một lúc từ hai buồng giam giữ trở 

lên”. Từ sai phạm trên để phạm nhân Thèn Thị H lợi dụng sơ hở bỏ trốn. 

Thèn Thị H đang chấp hành hình phạt 13 năm tù của Bản án số 

47/2005/HSST, ngày 12/12/2005 của Tòa án nhân dân thị xã Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang và Bản án số 457/2017/HSST, ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tại Trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an được 

trích xuất về Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang để xét xử về tội 

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là thuộc trường hợp “người đang chấp 

hành án phạt tù” mà không thuộc trường hợp “người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm 

giam”. Do đó, cần xét xử bị cáo về hành vi “để người đang chấp hành án phạt tù 

trốn” với tội danh “Thiếu trách nhiệm để người đang chấp hành án phạt tù trốn” 

mới chính xác, đúng pháp luật. 

Tại Điều 376 Bộ luật Hình sự quy định: 

 "1. Người nào được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, canh gác, áp giải 

người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù mà 
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không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quản lý, canh gác, áp giải 

để người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng trốn 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

 ... 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

 … 

        d) Để người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng bỏ trốn. 

        ... 

        4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 đến 05 năm”. 

Như vậy hành vi của bị cáo Đoàn Thái S đã phạm tội “Thiếu trách nhiệm để 

người đang chấp hành án phạt tù trốn”. Phạm nhân Thèn Thị H phải chấp hành 

hình phạt 14 năm tù là loại tội phạm rất nghiêm trọng theo quy định tại Điều 9 Bộ 

luật Hình sự, thuộc trường hợp để người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng bỏ 

trốn. Viện Kiểm sát truy tố bị cáo theo điểm d khoản 2 Điều 376 Bộ luật Hình sự 

là có cơ sở, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm vào sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước trong hoạt động 

tố tụng, thi hành án. Bị cáo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã được phổ biến, 

quán triệt Nội quy cơ sở tạm giữ, Quy chế làm việc của Đội cảnh sát thi hành án 

hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phương án hoạt động vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ và 

dẫn giải can phạm nhân, được thông báo về nhân thân, lai lịch của người tạm giữ, 

tạm giam để phục vụ cho công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, trong đó bị 

cáo biết rõ Thèn Thị H ở buồng giam số 11 đã bị xử phạt 14 năm tù, nhưng trong 

quá trình thực thi công vụ đã không thực hiện đúng các quy định trên, vi phạm 

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Thông tư của Bộ Công an về quy trình công 

tác của quản giáo trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, dẫn đến phạm nhân bỏ trốn, 

cần phải xử lý tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.  

 [3] Nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt, 

không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã hợp tác 

tích cực cùng tổ công tác truy bắt phạm nhân trốn, nhanh tróng làm sáng tỏ vụ án; bị 

cáo phạm tội lần đầu; có nhiều thành tích trong công tác, học tập được tặng giấy khen 

là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, cần áp dụng cho bị cáo khi quyết định hình phạt. Xét thấy bị cáo chưa có tiền 

án, tiền sự, ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn tôn trọng các quy tắc xã hội, chấp hành 

đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú, có nơi cư 

trú cụ thể, rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có khả năng tự cải tạo bản thân, hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, nuôi 02 con nhỏ. Do đó, thấy không cần thiết phải cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội, mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án 

treo cũng đảm bảo được sự giáo dục, cải tạo và đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

 [4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đã bị kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân 

dân theo Quyết định số 2006/QĐ-CAT-PX01, ngày 03/6/2019 của Công an tỉnh 

Hà Giang, không còn chức vụ nên không áp dụng hình phạt bổ sung. 
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 [5] Đối với Hoàng Văn D, Phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và 

hỗ trợ tư pháp Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang thực hiện việc phân công 

cán bộ trực không đúng quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, đã phân công 

Đoàn Thái S trực quản giáo quá thời gian quy định, vi phạm điểm b Điều 9 Thông tư 

số 27/2016/TT-BCA, ngày 28/6/2016 của Bộ Công an quy định về giờ canh gác 

“Cơ sở giam giữ tổ chức vũ trang, canh gác 24/24 giờ hàng ngày mỗi ca gác 

không quá 02 giờ...”. Tuy nhiên, vi phạm của Hoàng Văn D không phải là nguyên 

nhân trực tiếp dẫn đến phạm nhân bỏ trốn. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao đã có kiến nghị đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang xem xét xử lý là 

phù hợp. Không cần thiết phải tiếp tục kiến nghị trong bản án này. 

[6] Đối với Hoàng Đình V là chiến sỹ nghĩa vụ và Đặng Văn T là phạm nhân 

tự giác thực hiện công việc chia cơm cho can phạm nhân, nhưng không được quản 

lý chìa khóa, không được mở khóa và khóa buồng giam, không liên quan đến hành 

vi bỏ trốn của phạm nhân Thèn Thị H, nên không bị coi là hành vi vi phạm pháp 

luật, Cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp. 

[7] Về trách nhiệm dân sự và vật chứng trong vụ án: Không có nên không 

xem xét.  

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 

135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

[9] Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền 

kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đoàn Thái S phạm tội “Thiếu trách nhiệm để 

người đang chấp hành án phạt tù trốn”.   

 Về hình phạt: Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 376, các điểm s, t khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đoàn Thái S 02 (hai) năm 

tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 (bốn) năm, tính từ ngày tuyên án 

sơ thẩm.  

Giao bị cáo Đoàn Thái S cho UBND thị trấn B, huyện Q, tỉnh Hà Giang 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

 Trong trường hợp bị cáo Đoàn Thái S thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 (hai) lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo. 



 

 7 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; khoản 1 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Đoàn Thái S  phải 

chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Căn cứ các điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị 

cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu 

thi hành án: Căn cứ Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp bản án 

được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người 

được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi 

hánh án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hánh án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. Ngoài ra, người có quyền lợi có liên quan trong quá trình thi hành án có 

các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 7b Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                           T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Hà Giang;                                             Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND tối cao; 

- Cơ quan điều tra VKSND tối cao; 

- VKSND tỉnh Hà Giang; 

- Sở Tư pháp Hà Giang; 

- Phòng PV06, PC10 Công an tỉnh; 

- VKSND huyện Quang Bình; 

- Công an huyện Quang Bình; 

- CCTHADS huyện Quang Bình; 

- UBND thị trấn B;                      

- Bị cáo;                                                                                   Nguyễn Xuân Quý 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;  

- Lưu hồ sơ, VP, AV.                                                             

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


